
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi các đơn vị gia công và thi công xây dựng. 

Hiện tại  Bệnh viện đa khoa tỉnh đang có nhu cầu sủa chữa như sau: 

( Có danh mục đính kèm.) 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  kính mời các đơn vị quan tâm, có khả 

năng sửa chữa và thay mới gửi báo giá về bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

Địa chỉ: Số 44 đường Lê Duẩn ,phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang 

tỉnh Tuyên Quang. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện 

để kinh doanh. 

2. Thư chào giá.  

3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày  04 /03 đến  11 /3/2024. 

Nộp tại bộ phận Văn thư   

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. 

          Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi ; 

- BGĐ ; 

- Lưu VT, HCQT, 
 

                                                                                 Nguyễn Hưng Đạo 

 

 

 

 

 

 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:         /TM - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 04  tháng 3 năm 2024 



DANH MỤC  

(Đính kèm thư mời báo giá số            /TM- BVĐK ngày  04  tháng 3 năm 2024) 

STT 
Nội dung côngviệc 

ĐVT Số lượng 

 PHÒNG TRỰC KHOA CHẠY THẬN:     

1 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m3 2,9680 

  4,24*2,8*0,25 = 2,968     

2 Trát vá tường công 1,0000 

3 Đục nhám mặ ttường m2 21,6750 

  5,1*1,5*2 = 15,3     

  4,25*1,5 = 6,375     

4 Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM M100, 

PCB40 
m2 21,6750 

  5,1*1,5*2 = 15,3     

  4,25*1,5 = 6,375     

5 Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao ≤28m m2 47,8700 

  5,3*4,7 = 24,91     

  (4,7+3,5)*2,8 = 22,96     

6 Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - 

Chiềudày ≤11cm, chiềucao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 
m3 4,9097 

  4,7*2,8*0,11*2 = 2,8952     

  3,5*2,8*0,11 = 1,078     

  Thu hồi: 4,7*1,1*0,11 = 0,5687     

  Trụcột: 0,22*3,8*2*0,22 = 0,3678     

7 Trát tường ngoài dày2cm, vữa XM M75, PCB40 m2 89,2673 

  4,9097/0,11*2 = 89,2673     

8 Gia công xà gồ thép tấn 0,1500 

  150/1000 = 0,15     

9 Lợp máiche tường bằng tôn xốp, chiều dài bất kỳ 100m2 0,3000 

  6*5/100 = 0,3     

10 Máng nước m 6,0000 

11 Ốp sườn m  12,0000 



12 ÚpNóc: m 6,0000 

13 Víttôn kg 1,0000 

14 Lát nền, sàn  -Tiết diện gạch ≤ 0,04m2, vữa XM M50, PCB40 m2 20,0000 

  4*5 = 20     

15 Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,06m2, vữa XM M100, 

PCB40 
m2 16,2000 

  0,9*18 = 16,2     

16 Làm trần bằng tấm nhựa m2 18,8000 

  4,7*4 = 18,8     

17 Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu m2 89,0000 

18 Lắp đặt dây đơn ≤ 2,5mm2 m 100,0000 

19 Lắp đặt dây đơn ≤ 1,0mm2 m 100,0000 

20 Lắp đặt công tắc 2 hạt cái 3,0000 

21 Lắp đặt 1 công tắc, 1 ổ cắm hỗn hợp bảng 3,0000 

22 Lắp đặt đèn ống dài1,2m, hộp đèn 1 bóng bộ 2,0000 

23 Ống gen luồn dây điện 20*10mm m 50,0000 

24 Lắp lại ống cấp nước công 2,0000 

25 Cửa kinh nhôm hệ m2 6,9300 

  1,1*2,1*3 = 6,93     

26 Khóa cửa bộ 3,0000 

 KHOA MẮT   

27 Cửa nhôm hệ bộ 1,8260 

 Phòng điều trị ngoại trú mắt A.206: 0,83*2,2 = 1,826   

 Khóacửa bộ 1,0000 
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